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BÁO CÁO  

Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản  

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn xã Ba Bích 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP). Kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai nhiệm 

vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023. UBND xã báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2019 - 2023 trên địa bàn xã Ba Bích như sau: 

I. Kết quả thực hiện  

1. Số lượng văn bản được rà soát, hệ thống hóa  

Công chức Tư pháp cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp 

với Văn phòng UBND tổ chức việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND xã đúng quy định, kết quả rà soát:  

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đưa vào rà soát là: 0 văn bản (0 

Quyết định). Trong đó: 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ ngày 01/01/2019 

đến ngày 31/12/2023 đưa vào rà soát: 0 văn bản (0 Nghị quyết và 0 Quyết định).           

+ Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 0 văn bản (0 Nghị 

quyết và 0 Quyết định). 

 + Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản (0 Nghị 

quyết và 0 Quyết định).  

+ Văn bản QPPL đang còn còn hiệu lực: 01 văn bản (0 Nghị quyết và 01 

Quyết định).  

2. Danh mục văn bản 

- Mẫu số 03: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ do HĐND – UBND xã ban hành trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 - 

2023: có 0 văn bản  (Có phụ lục kèm theo). 

 - Mẫu số 04: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực một phần do HĐND – UBND xã ban hành trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 

- 2023: 0 văn bản (Có phụ lục kèm theo). 
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 - Mẫu số 05: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành 

do HĐND – UBND xã ban hành trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023: có 0 văn 

bản (Có phụ lục kèm theo). 

- Mẫu số 06: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi 

hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do 

HĐND – UBND xã ban hành trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023: 0 văn bản (Có 

phụ lục kèm theo). 

II. Đánh giá chung  

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản: Các văn bản do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân xã ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định. 

 2. Về nội dung văn bản: Các văn bản đã được rà soát ban hành phù hợp 

với Hiến pháp, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan nhà 

nước cấp trên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Các văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành cơ bản đúng thể thức theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP).  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn xã, UBND xã báo cáo Phòng Tư pháp theo 

dõi tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các ngành, Hội, đoàn thể xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Manh 
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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của HĐND – UBND trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký 

hiệu, ngày 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi 

của bản 

văn 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1      

2      

Tổng số: 0 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1      

2      

Tổng số: 0 văn bản 
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý  

nhà nướccủa HĐND – UBND trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng, 

năm ban hành, 

Tên gọi của bản 

văn 

Nội dung 

quy định 

hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1      

2      

Tổng số: 0 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU MỘT PHẦN 

1      

2      

Tổng số: 0 văn bản 
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Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của HĐND – UBND trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi của 

bản văn 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1      

2      

3      

Tổng số: 0 văn bản 
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Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của HĐND – UBND trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên 

gọi 

của 

bản 

văn 

Kiến nghị9chỉ 

định thi hành, 

ngưng hiệu 

lực sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoăc 

ban hành mới) 

Nội 

dung 

kiến 

nghị/ lý 

do kiến 

nghị 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Thời 

gian xử 

lý hoặc 

kiến 

nghị xử 

lý/tình 

hình xây 

dựng 

1        

2        

Tổng số: 0 văn bản 
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